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BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý, PHẢN BIỆN XÃ HỘI ĐỐI VỚI DỰ THẢO THÔNG TƯ CÔNG BỐ CHI TIẾT DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ SỐ ĐÃ QUA SỬ DỤNG CẤM NHẬP KHẨU KÈM THEO MÃ SỐ HS

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (CNS&TTNT) đã tổ chức lấy ý kiến phản biện xã hội đối với hồ sơ dự thảo Thông tư công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS.
1. Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp nhất trí với nội dung của dự thảo Thông tư: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Vụ Khoa học kỹ thuật và công nghệ, Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Văn phòng Bộ, Tổng công ty Viễn Thông MobiFone, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel).
2. Kết quả cụ thể như sau:
	CHÍNH SÁCH HOẶC NHÓM VẤN ĐỀ, ĐIỀU, KHOẢN
	CHỦ THỂ GÓP Ý/PHẢN BIỆN
	NỘI DUNG GÓP Ý/PHẢN BIỆN
	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH

	Căn cứ pháp lý và sự cần thiết
	Bộ Công Thương
	Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu chủ trì) đang xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương. Theo đó, tại Phụ lục I Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu đã chỉnh sửa “Hàng hóa là sản phẩm CNTT đã qua sử dụng” thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông thành “Hàng hóa là sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng” thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đồng thời, quy định: “Căn cứ Phụ lục I Nghị định này và các văn bản pháp luật hiện hành, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm công bố chi tiết hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu kèm theo mã số hàng hóa (mã HS), trừ trường hợp pháp luật hiện hành đã có quy định chi tiết mã HS các hàng hóa này”. Theo đó, để đảm bảo thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc chỉnh sửa căn cứ pháp lý ban hành dự thảo Thông tư cho phù hợp. 
	Tiếp thu.
Đã cập nhật căn cứ pháp lý (Nghị định số 292/2026/NĐ-CP) tại dự thảo Thông tư.

	
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Về cơ sở pháp lý và sự phù hợp với pháp luật về bảo vệ môi trường, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét bổ sung Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 (đặc biệt các quy định về chất thải điện tử, chất thải nguy hại tại Điều 73, Điều 80, Điều 81) và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường để tăng cường tính đồng bộ, hợp pháp và cơ sở pháp lý cho chính sách cấm nhập khẩu.
	Tiếp thu và giải trình như sau:
Việc xây dựng Danh mục cấm nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10[footnoteRef:1] Luật Quản lý ngoại thương và khoản 2 Điều 5[footnoteRef:2], Phụ lục I.II.6[footnoteRef:3] Nghị định số 292/2026/NĐ-CP. Do đó, căn cứ pháp lý đã bảo đảm tính đầy đủ và xin đề xuất giữ nguyên như dự thảo Thông tư. [1:  Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.]  [2:  Căn cứ Phụ lục I Nghị định này, các bộ, cơ quan ngang bộ công bố chi tiết hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu kèm theo mã số hàng hóa (mã HS) trên cơ sở trao đổi, thống nhất với Bộ Công Thương về Danh mục hàng hóa và thống nhất với Bộ Tài chính về mã HS.]  [3:  Hàng hóa là sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng (Bộ Thông tin và Truyền thông – nay là Bộ Khoa học và Công nghệ).] 


	
	Vụ Kinh tế số và Xã hội số
	Cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 11/2018/TT BTTTT nhằm cập nhật Danh mục hàng hóa theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC, đồng thời bảo đảm thống nhất với Luật Côngnghiệp công nghệ số và yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn mới. Việc rà soát, cập nhật Danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu góp phần hạn chế nguy cơ nhập khẩu thiết bị công nghệ lạc hậu, giảm thiểu rủi ro về môi trường, an toàn thông tin, an ninh mạng và thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ số trong nước theo hướng hiện đại, bền vững.
	Tiếp thu.

	Điều 1 (Phạm vi điều chỉnh)
	Bộ Công Thương
	Đề nghị nghiên cứu bổ sung mục đích ban hành Thông tư là: “Công bố chi tiết Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý theo phân công tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và các biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương”.
	Tiếp thu.
Đã điều chỉnh nội dung tại Điều 1 (Phạm vi điều chỉnh) của dự thảo Thông tư.

	
	Vụ Kinh tế số và Xã hội số
	Đề nghị rà soát bảo đảm tính thống nhất trong việc sử dụng thuật ngữ “sản phẩm công nghệ số”, “thiết bị công nghệ số” và “sản phẩm công nghệ thông tin” giữa dự thảo Thông tư với Luật Công nghiệp công nghệ số và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm thống nhất trong áp dụng và tổ chức thực hiện.
	Tiếp thu.
Đã rà soát, bảo đảm thuật ngữ đồng bộ, phù hợp với Luật Công nghiệp công nghệ số và pháp luật về quản lý ngoại thương.

	
	Cục Viễn thông
	Dự thảo Thông tư này được xây dựng trên cơ sở Luật Công nghiệp công nghệ số nhằm thay thế Thông tư số 11/2018/TT-BTTTT (vốn được ban hành căn cứ theo Luật Công nghệ thông tin). Để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, bổ sung thuyết minh làm rõ căn cứ giữa Luật CNTT với Luật Công nghiệp công nghệ số; thuật ngữ “sản phẩm công nghệ số” thay vì “sản phẩm CNTT” qua đó phân định rõ phạm vi điều chỉnh, tránh trùng lặp hoặc chồng chéo trong quá trình thực thi.
	Tiếp thu.
Đã thuyết minh chi tiết nội dung căn cứ giữa Luật Công nghệ thông tin với Luật Công nghiệp công nghệ số; thuật ngữ “sản phẩm công nghệ số” thay vì “sản phẩm công nghệ thông tin” trong dự thảo Tờ trình Bộ trưởng.
Đồng thời, Bộ Công Thương có đề xuất điều chỉnh“sản phẩm CNTT” thành “sản phẩm công nghệ số” để bảo đảm phù hợp với Luật Công nghiệp công nghệ số và dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 292/2026/NĐ-CP.

	
	Cục Viễn thông
	Đề nghị rà soát, thuyết minh dự thảo Thông tư này với Thông tư số 26/2025/TT-BKHCN Thông tư quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu và thực hiện hoạt động gia công hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài.
	Tiếp thu và giải trình như sau:
Việc xây dựng Danh mục cấm nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10[footnoteRef:4] Luật Quản lý ngoại thương và khoản 2 Điều 5[footnoteRef:5], Phụ lục I.II.11[footnoteRef:6] Nghị định số 292/2026/NĐ-CP. [4:  Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.]  [5:  Căn cứ Phụ lục I Nghị định này và các văn bản pháp luật hiện hành, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm công bố chi tiết hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu kèm theo mã số hàng hóa (mã HS), trừ trường hợp pháp luật hiện hành đã có quy định chi tiết mã HS các hàng hóa này. Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định tại Phụ lục I Nghị định này là hàng hóa có mã HS và mô tả chi tiết hàng hóa thuộc Danh mục chi tiết do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ công bố.]  [6:  Hàng hóa là sản phẩm công nghệ só đã qua sử dụng (Bộ Khoa học và Công nghệ).] 

Thông tư số 26/2025/TT-BKHCN được xây dựng căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 10, khoản 3 Điều 51 Luật Quản lý ngoại thương; khoản 3 Điều 5,  Điều 46 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP (đã được thay thế bởi Điều 5, Điều 29 Nghị định số 292/2026/NĐ-CP).
Đây là 2 Thông tư có mục đích ban hành khác nhau. Tuy nhiên, dự thảo Thông tư là cơ sở để xác định mã số HS hàng hóa và việc áp dụng của Thông tư số 26/2025/TT-BKHCN. Do đó, xin được giữ nguyên như dự thảo Thông tư. 

	
	Viettel
	Đề xuất làm rõ phạm vi khái niệm “sản phẩm công nghệ số”. Bổ sung quy định giải thích từ ngữ. Bổ sung thuyết minh về sở cứ của việc thay “sản phẩm công nghệ thông tin” bằng “sản phẩm công nghệ số”; nêu rõ lý do, văn bản liên quan cho phép chuyển đổi thuật ngữ này; đồng thời làm rõ việc thay đổi thuật ngữ có làm thay đổi phạm vi Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu so với Thông tư số 11/2018/TT-BTTTT hay không. 
	Tiếp thu và giải trình như sau:
Khái niệm “sản phẩm công nghệ số” và sở cứ thay thế “sản phẩm CNTT” bằng “sản phẩm công nghệ số” đã được quy định chi tiết tại Luật Công nghiệp công nghệ số và Nghị định số 353/2025/NĐ-CP.
Đồng thời, Bộ Công Thương đã có ý kiến góp ý đề xuất thay đổi thành “sản phẩm công nghệ số” để phù hợp, thống nhất với quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương đang được xây dựng. 
Do đó, xin được giữ nguyên như dự thảo Thông tư.

	
	Bộ Công an
Viettel
	Bổ sung quy định giải thích khái niệm “đã qua sử dụng” nhằm bảo đảm thống nhất trong áp dụng.
	Tiếp thu và giải trình như sau:
Khái niệm về sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng đã được quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2025/TT-BKHCN. Do đó, xin giữ nguyên như dự thảo Thông tư.

	Điểm c khoản 2 Điều 3 (Nguyên tắc xây dựng và quy định áp dụng Danh mục cấm nhập khẩu)
	Bộ Tài chính
	Đề nghị xây dựng thêm cột tại Phụ lục và bổ sung các tiêu chí loại trừ tương ứng với các mã số tại Phụ lục. 
	Tiếp thu.
Đã bổ sung cột (Ghi chú) tại Phụ lục của dự thảo Thông tư. 

	Khoản 3 Điều 3
	
	Bổ sung khoản 3 Điều 3 Thông tư như sau: “Đối với sản phẩm công nghệ số đã được nhập khẩu theo hình thức tạm nhập tái xuất (tại thời điểm tạm nhập, hàng hóa mới 100%), trường hợp sản phẩm công nghệ số này chuyển đổi mục đích sử dụng để tiếp tục sử dụng tại Việt Nam thì được phép thực hiện các thủ tục nhập khẩu theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng cấm nhập khẩu theo quy định tại Thông tư này”.
	Giải trình như sau:
Việc xây dựng Danh mục cấm nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10[footnoteRef:7] Luật Quản lý ngoại thương và khoản 2 Điều 5[footnoteRef:8], Phụ lục I.II.11[footnoteRef:9] Nghị định số 292/2026/NĐ-CP. Các nội dung đề xuất về chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa không thuộc phạm vi, do đó xin giữ nguyên như dự thảo Thông tư. [7:  Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.]  [8:  Căn cứ Phụ lục I Nghị định này và các văn bản pháp luật hiện hành, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm công bố chi tiết hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu kèm theo mã số hàng hóa (mã HS), trừ trường hợp pháp luật hiện hành đã có quy định chi tiết mã HS các hàng hóa này. Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định tại Phụ lục I Nghị định này là hàng hóa có mã HS và mô tả chi tiết hàng hóa thuộc Danh mục chi tiết do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ công bố.]  [9:  Hàng hóa là sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng (Bộ Thông tin và Truyền thông – nay là Bộ Khoa học và Công nghệ).] 


	Điều 4 (Điều khoản thi hành)
	Bộ Tài chính
	Đề nghị xẹm xét để bổ sung nội dung “Trường hợp có sự khác biệt trong việc xác định mã số hàng hóa tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này và Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, việc xác định mã số hàng hóa thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan.”.
	Tiếp thu.
Đã bổ sung thêm khoản 3 Điều 4 dự thảo Thông tư.

	
	Viettel
	Đề xuất làm rõ và quy định cụ thể hơn đối với khái niệm “sản phẩm công nghệ số tân trang”, bao gồm: 
- Chủ thể có thẩm quyền thực hiện/chứng nhận tân trang; 
- Tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng sau tân trang;
- Cơ chế truy xuất nguồn gốc (serial, hồ sơ thiết bị); 
- Tiêu chí phân biệt giữa hàng “tân trang”, “đã qua sử dụng” và “sửa chữa thông thường”.
	Giải trình như sau:
(1) Chủ thể có thẩm quyền thực hiện/chứng nhận tân trang: không thuộc phạm vi, do đó xin giữ nguyên như dự thảo Thông tư.
(2) Tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng sau tân trang: không thuộc phạm vi, do đó xin giữ nguyên như dự thảo Thông tư.
(3) Tiêu chí phân biệt giữa hàng “tân trang”, “đã qua sử dụng” và “sửa chữa thông thường”: điểm d khoản 2 Điều 3 dự thảo Thông tư đã quy định về sản phẩm công nghệ số tân trang, trong đó quy định “…có nhãn hiệu bằng tiếng Việt ghi rõ sản phẩm tân trang, hoặc bằng tiếng nước ngoài có ý nghĩa tương đương; có chế độ bảo hành như sản phẩm mới của nhà sản xuất”, đã bảo đảm phân biệt với “đã qua sử dụng” và “sửa chữa thông thường”.
Về khái niệm sản phẩm công nghệ số “đã qua sử dụng” đã được quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2025/TT-BKHCN, do đó xin giữ nguyên như dự thảo Thông tư.

	Cơ chế phối hợp
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường thiết lập cơ chế phối hợp quản lý rác thải điện tử phát sinh trong nước từ các sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng, phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ môi trường.
	Tiếp thu.
Việc quản lý rác thải điện tử phát sinh trong nước từ các sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng sẽ bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

	Cam kết thương mại quốc tế
	Bộ Công Thương
	Dưới góc độ các cam kết thương mại quốc tế, Bộ Công Thương lưu ý trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Việt Nam đã bảo lưu quyền áp dụng một số biện pháp cấm nhập khẩu đối với các mặt hàng được liệt kê tại Bảng 12 trong Phụ lục Báo cáo gia nhập của Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO[footnoteRef:10]. Tuy nhiên, danh mục này không bao gồm các mặt hàng CNTT đã qua sử dụng. Mặc dù theo quy định tại Điều XX và Điều XXI của Hiệp định GATT, Việt Nam vẫn có quyền áp dụng biện pháp cấm hoặc hạn chế nhập khẩu nhằm bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe con người hoặc bảo đảm an ninh quốc gia, quý Bộ vẫn cần chuẩn bị kỹ lưỡng cơ sở pháp lý, luận cứ khoa học và thực tiễn. Việc xây dựng sẵn các lập luận này là đặc biệt quan trọng để chủ động giải thích, ứng phó với các thành viên WTO trong trường hợp các quốc gia đối tác nêu quan ngại về sự phù hợp của biện pháp với các quy định và cam kết trong WTO. [10:  https://trungtamwto.vn/upload/files/wto/7-/25-van kien/02.%20Phu%20luc_%20Bao%20cao%20cua%20Ban%20Cong%20tac.pdf] 

	Tiếp thu.
(1) Việc xây dựng Danh mục cấm nhập khẩu đã được thực hiện theo nhiệm vụ được Chính phủ giao từ năm 2006 đến nay.
(2) Việc ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu xuất phát từ các yêu cầu thực tiễn: bảo vệ môi trường và phòng ngừa ô nhiễm từ rác thải điện tử theo Công ước Basel; ngăn chặn nguy cơ nhập khẩu công nghệ lạc hậu, thiết bị hết hạn hỗ trợ kỹ thuật; và bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ số trong nước.


	Phụ lục (Danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu)
	Bộ Tài chính
	Bộ Tài chính đã rà soát nội dung tại Phụ lục kèm theo dự thảo Thông tư và đôi chiêu với Danh mục hàng hoá xuât khẩu, nhập khâu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 31/2022/TT-BTC. Tuy nhiên, một số mã HS tại Phụ lục nêu trên có mô tả hàng hóa chưa phù hợp với mô tả tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (Chi tiết tại Phụ lục kết quả rà soát). 
	Tiếp thu.
Đã rà soát và chỉnh sửa Danh mục cấm nhập khẩu tại dự thảo Thông tư theo ý kiến góp ý.

	
	Bộ Tài chính
	Đối với mặt hàng máy photocopy thuộc phân nhóm 8443.39 (chưa chi tiết tại Phụ lục đính kèm Thông tư) có thuộc đổi tượng quản lý không? Trường hợp các máy photocopy nêu trên có thuộc đối tượng quản lý thì đề nghị xem xét bổ sung các mã số tương ứng và tiêu chí loại trừ của mặt hàng tại Phụ lục.
	Tiếp thu và giải trình như sau:
Điểm a khoản 2 Điều 3 dự thảo Thông tư đã quy định việc áp dụng Danh mục cấm nhập khẩu. Trong đó, các trường hợp chỉ liệt kê mã 4 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc nhóm 4 số này đều được áp dụng; Các trường hợp chỉ liệt kê mã 6 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc phân nhóm 6 số này đều được áp dụng; Các trường hợp ngoài mã 4 số và 6 số còn chi tiết đến mã 8 số thì chỉ những mã 8 số đó mới được áp dụng. 
Về Nhóm 8443, dự thảo Thông tư chỉ quy định cấm đối với các mã HS 8 số. Các hàng hóa không thuộc mã HS 8 số này sẽ không bị cấm nhập khẩu.

	
	Bộ Công Thương
	Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới quy định “Tổ chức, cá nhân không được nhập khẩu các thiết bị điện đã qua sử dụng để đầu tư xây dựng nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ có bán sản lượng điện dư vào hệ thống điện quốc gia”. Đồng thời, trong Thông báo phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia của tổ chức, cá nhân (kèm theo Nghị định số 58/2025/NĐ-CP) có quy định tổ chức, cá nhân thực hiện xây dựng, lắp đặt, vận hành nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ cam kết “Không nhập khẩu các tấm quang điện, thiết bị chuyển đổi điện một chiều thành điện xoay chiều đã qua sử dụng”. Do các mặt hàng này có tính chất giao thoa hoặc thuộc nhóm sản phẩm công nghệ số, đề nghị quý Bộ rà soát cụ thể để xem xét bổ sung hoặc có biện pháp điều chỉnh đồng bộ vào Danh mục cấm nhập khẩu tại dự thảo Thông tư.
	Giải trình như sau:
Các thiết bị điện dùng để đầu tư xây dựng điện mặt trời thường là các tấm pin quang điện (8541), bộ biến tần (8504) biến đổi điện một chiều từ pin thành điện xoay chiều, công tơ điện (9028) và các thiết bị phụ trợ khác như: tủ điện, khung gầm, giá đỡ,… Qua rà soát, các thiết bị này là các thiết bị điện đơn thuần và không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư. Do đó, xin giữ nguyên và không bổ sung nhóm hàng hóa này vào trong dự thảo Thông tư.


	
	Bộ Công Thương
	Nhằm mục tiêu tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại quốc tế và nâng cao hiệu quả tra cứu thông tin, Bộ Công Thương kiến nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung phần hiển thị tên gọi bằng tiếng Anh song song với tiếng Việt đối với từng chủng loại hàng hóa trong Danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS. Việc bổ sung này sẽ hỗ trợ đắc lực cho công tác đối chiếu, áp mã và thực hiện các thủ tục hải quan, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng như các đối tác thương mại quốc tế trong quá trình giao thương.
	Tiếp thu và giải trình như sau:
Qua rà soát, các danh mục cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu, hạn chế xuất khẩu được quy định tại các văn bản do các bộ quản lý chuyên ngành không bao gồm phần mô tả bằng tiếng Anh. 
Đồng thời, qua trao đổi với đại diện Cục Hải quan (Bộ Tài chính) khuyến nghị việc mô tả hàng hóa tiếng Việt như dự thảo Thông tư đã bảo đảm tính thống nhất, phù hợp theo Thông tư theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC. Do đó, xin giữ nguyên như dự thảo Thông tư.

	
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Đối với các thiết bị đo lường, quan trắc môi trường, giám sát chất lượng nước, không khí, đất đã qua sử dụng (thường chứa các linh kiện thuộc nhóm 8471, 8517, 8525): Cần xác định rõ các thiết bị này có thuộc phạm vi cấm nhập khẩu hay không. Trường hợp có, đề nghị cơ quan soạn thảo đánh giá tác động đến hoạt động quan trắc môi trường của các trạm quan trắc thuộc địa phương và các đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu nhập khẩu thiết bị cũ phục vụ mục đích nghiên cứu, thực tập, sửa chữa.
	Tiếp thu và giải trình như sau:
Theo quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BTTTT, hàng hóa có mã HS thuộc nhóm 8471, 8517, 8525 sẽ bị cấm nhập khẩu. 
Danh mục cấm nhập khẩu đã được thực hiện theo nhiệm vụ được Chính phủ giao từ năm 2006 (20 năm) và trong quá trình triển khai, Cục CNS&AI chưa tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh liên quan đến các thiết bị đo lường, quan trắc môi trường, giám sát chất lượng nước, không khí, đất đã qua sử dụng bị cấm nhập khẩu. Do đó, xin được giữ nguyên như dự thảo Thông tư.

	
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Đối với thiết bị điều khiển từ xa (drone, UAV) phục vụ giám sát rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, phun thuốc bảo vệ thực vật (mã HS 8526): Đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc có hướng dẫn cụ thể hoặc đặc thù cho các thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu phục vụ mục đích nghiên cứu nông nghiệp, không đưa vào sử dụng thương mại.
	Tiếp thu và giải trình như sau:
Khoản 2 Điều 10 Luật Quản lý ngoại thương; khoản 3 Điều 5 Nghị định số 292/2026/NĐ-CP và khoản 2 Điều 3 Thông tư số 26/2025/TT-BKHCN, hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu được phép nhập khẩu phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học. Do đó, xin giữ nguyên như dự thảo Thông tư.

	
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Đối với cáp sợi quang và cáp ngầm biển (nhóm 8544): Đề nghị xem xét phạm vi áp dụng các thiết bị này khi được nhập khẩu phục vụ hạ tầng quan trắc biển, nuôi trồng thủy sản ven bờ và phòng chống thiên tai.
	Tiếp thu và giải trình như sau:
Khoản 2 Điều 10 Luật Quản lý ngoại thương; khoản 3 Điều 5 Nghị định số 292/2026/NĐ-CP và khoản 2 Điều 3 Thông tư số 26/2025/TT-BKHCN đã quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu. Do đó, xin phép giữ nguyên như dự thảo Thông tư.

	
	
	Về quy định liên quan đến linh kiện, phụ tùng đã qua sử dụng (điểm b khoản 2 Điều 3), đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ tiêu chí xác định “bộ phận” để tránh chồng lấn, khó khăn trong phân loại tại cửa khẩu, đặc biệt đối với các bộ phận của máy móc nông nghiệp tích hợp linh kiện điện tử (máy gặt đập liên hợp, máy cấy lúa, hệ thống tưới tiêu tự động có gắn cảm biến điện tử đã qua sử dụng).
	Tiếp thu.
Đã loại bỏ cụm từ “bộ phận” ra khỏi dự thảo Thông tư để tránh chồng lấn, khó khăn trong phân loại hàng hóa.

	
	Vụ Kinh tế số và Xã hội số
	Rà soát kỹ Danh mục hàng hóa và mô tả hàng hóa tại Phụ lục để bảo đảm đồng bộ hoàn toàn với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC, tạo thuận lợi trong quá trình áp dụng, thông quan và kiểm tra thực tế tại cửa khẩu.
	Tiếp thu.
Đã phối hợp với Cục Hải quan - Bộ Tài chính rà soát kỹ Danh mục và mô tả hàng hóa để bảo đảm đồng bộ hoàn toàn với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC.

	
	Viettel
	Tại Phụ lục, nhóm 8471:
“Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hay đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác.”
Điều chỉnh nội dung thành:
“Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hoặc đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.”
	Tiếp thu.
Đã chỉnh sửa thống nhất với Thông tư số 31/2022/TT-BTC.

	
	
	Tại Phụ lục, nhóm 8517:
“Bộ điện thoại, kể cả điện thoại cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khác; thiết bị khác để truyền hoặc nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị thông tin nối mạng hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng), trừ loại thiết bị truyền hoặc thu của nhóm 84.43, 85.25, 85.27 hoặc 85.28.”
Điều chỉnh nội dung thành:
“Bộ điện thoại, kể cả điện thoại thông minh và điện thoại khác cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khác; thiết bị khác để truyền hoặc nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng), trừ loại thiết bị truyền hoặc thu của nhóm 84.43, 85.25, 85.27 hoặc 85.28.”
	Tiếp thu.
Đã chỉnh sửa thống nhất với Thông tư số 31/2022/TT-BTC.




